
Cà Mau, ngày 27 tháng 7 năm 2023

TT

Mã 

huyện, 

xã

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt
Mã truy 

nhập

Gói cước 

truy nhập

Tốc độ 

truy 

nhập 

(Mbps)

Số hợp đồng Ghi chú

A B C 1 2 3 4 5 6 7

1
970, 

32185

Đầm Dơi, 

Thanh Tùng

Trường Mẫu giáo 

Thanh Tùng

Ấp Thanh Tùng, xã Thanh 

Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

c780_gftth_t

ungtmgt
VCI5 100

601719720/140012

0002/13092017

2
970, 

32185

Đầm Dơi, 

Thanh Tùng

Trường Tiểu học 

Thanh Tùng

Ấp Phú Hiệp A, xã Thanh 

Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

c780_gftth_t

ungttht1
VCI5 100

630203385/HKD_

CMU_DDI_TRUC

NT/16032023

3
970, 

32185

Đầm Dơi, 

Thanh Tùng

Trường THCS 

Thanh Tùng

Ấp Cái Ngay, xã Thanh 

Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

c780_gftth_t

ungttt1
VCI5 100

601490840/140012

0002/08082017

4
970, 

32185

Đầm Dơi, 

Thanh Tùng

Trường Tiểu học 

Tân Điền

Ấp Cái Ngay, xã Thanh 

Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

c780_gftth_d

ienttht1
VCI5 100

601472445/140012

0002/04082017

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ 

INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BĂNG 

RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT

Doanh nghiệp: VIETTEL CÀ MAU

Tháng 7/2023

UBND TỈNH CÀ MAU

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT)

Số: 10/XN-STTTT



2

TT

Mã 

huyện, 

xã

Tên huyện, xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt
Mã truy 

nhập

Gói cước 

truy nhập

Tốc độ 

truy 

nhập 

(Mbps)

Số hợp đồng Ghi chú

5
968, 

32179

Đầm Dơi, 

Quách Phẩm 

Bắc

Trường THCS 

Quách Phẩm Bắc

Ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm 

Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau

c780_gftth_b

acttqp
VCI5 100

602350545/100071

2100/13112017

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:        NGƯỜI LẬP BIỂU PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ TT&TT;

- Quỹ Dịch vụ VTCIVN;

- VIETTEL Cà Mau;

- Lưu: VP, LTH.

       Lại Thái Hưng Trần Thị Cẩm Hằng
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